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	DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐỨC ANH
Địa Chỉ : 200-Phú Lợi I-TPST-Tỉnh Sóc Trăng

Tel: 079-3823969-3613636-3624444 Fax : 079-3612626

E-mail : DUCANHCO@HCM.VNN.VN


BẢNG BÁO GIÁ MÁY IN
Sóc trăng, ngày 06 tháng 09 năm 2011
Kính gửi : 
Chúng tôi hân hạnh gởi đến Quí Khách Hàng bảng báo giá máy in để quí khách tham khảo với 
cấu hình máy như sau :
	Stt
	Tên hàng hóa
	Đặc tính kỹ thuật
	ĐVT, SL
	Đơn giá

	01
	Máy In HP – Laserjet P1102
	A4 Size – 600x600x2 dpi, 2MB Ram, 18ppm. USB 2.0 (Hộp mực 85A) 
	01 Cái
	2.250.000

	02
	Máy In HP – Laserjet P1102w

Không dây
	A4 Size-18/19 ppm(A4/Letter), 266 MHz, 600x600 dpi (1200 dpi effective output) , input 250sheets , 10 sheet priority tray , 8MB RAM, Printer languages : Host-based printing , USB 2.0/WiFi 802.11 b/g. Công suất 5.000 pages/month. Mực 85A
	01 Cái
	2.920.000

	03
	Máy In HP – Laserjet P1505
	A4 Size – 1.200 dpi, 32MB Ram, 23 ppm. USB 2.0, Sử dụng mực 36A 
	01 Cái
	5.270.000

	04
	Máy In HP – Laserjet P2035
	A4 Size – 1.200 dpi, 16MB Ram, 30 ppm. USB 2.0  Sử dụng mực 505A
	01 Cái
	5.160.000

	05
	Máy in HP LaserJet P2055D
	A4 Size – 1.200 dpi, 64MB Ram, 35 ppm. USB 2.0, 

In hai mặt tự động. Sử dụng mực 505A
	01 Cái
	5.520.000

	06
	Máy In HP – Laserjet  M1522NF
	IN, SCAN, COPY, FAX Cỡ giấy: A4 / Khay đựng giấy: 260tờ / Loại cổng kết nối: USB2.0, Độ phân giải khi in: 600x600dpi  Tốc độ in đen trắng: 23tờ/ Độ phân giải khi Scan: 1200dpi Chiều sâu Bit màu Scan: 24 / Tốc độ truyền Fax: 3giấy / Độ phân giải khi Fax: 300 x 300 dpi / Tốc độ copy đen trắng: 23tờ / Số bản copy liên tục: 99 Trang. Hộp mực chính hãng 36A
	01 Cái
	8.990.000

	07
	Máy In HP – Laserjet  M1212NF
	IN, SCAN, COPY, FAX, Chức năng đặc biệt: In qua mạng/ Cỡ giấy: A4, A5/ Tốc độ in: 18 trang / phút / Độ phân giải: 600 x 600 dpi/ Độ phân giải copy (văn bản màu và đồ họa): Lên đến 600 x 400 dpi/ Copy thay đổi kích cỡ: 25-400%/ Tối đa các bản sao: 99 bảng/ Tốc độ fax: 33,6 kbps/ Bộ nhớ lưu trữ khi fax: Lên đến 500 trang A4/ Tốc độ tối đa quay số: Lên đến 100 số/ Hiển thị: 2 dòng màn hình LCD/ Bộ nhớ tích hợp: 64 MB RAM, 400 MHz processor/ Tiêu chuẩn kết nối: Hi-Speed USB 2.0 port, 10/100Base-T Ethernet cổng mạng, RJ-11 cổng điện thoại/ Khay giấy: 150 tờ khay đầu vào tiêu chuẩn/ Trọng lượng : 8,3 kg/ Sử dụng hộp mực:CE285A
	01 Cái 
	5.410.000

	08
	Máy In laser Fuji Xerox  DocuPrint DP2065
	A3&A4, Parallel, USB & Network

Máy in Laser khổ A3, 600x600dpi; Tốc độ in 26ppm; 64MB RAM (max 576MB); 

Ngôn ngữ in: PCL5e, PCL6, HP GL2e & FX PDF. Giao diện Parallel, USB, Network 10/100.

Khay nạp giấy tay 150 tờ, nạp giấy tự động 250 tờ. Khay trả giấy ra 250 tờ.

Dùng mực Fuji Xerox Cartridge CWAA0711 ( 10,000 trang)
	01 Cái
	15.530.000

	09
	Máy In laser Fuji Xerox  DocuPrint DP3055
	A3&A4, Parallel, USB & Network

Máy in Laser khổ A3, 1200x1200dpi; Tốc độ in 35ppm;                                                        64MB RAM (max 576MB); 

Ngôn ngữ in: PCL5e, PCL6, HP GL2e & FX PDF.                                                                 Giao diện Parallel, USB, Network 10/100.

Khay nạp giấy tay 150 tờ, nạp giấy tự động 550 tờ. Khay trả giấy ra 250 tờ.                                                                                                    

Dùng mực Fuji Xerox Cartridge CWAA0711 ( 10,000 trang).
	01 Cái
	19.380.000

	10
	Máy In HP – Laserjet  5200
	A3 & A4, 1200 dpi, 16MB Ram, A3 In 18ppm , A4 In 35ppm, LPT
	01 Cái
	24.870.000

	11
	Máy In HP – Laserjet  5200L
	A3 & A4, 600x600dpi, 16MB Ram, A3 In 12ppm , A4 In 25ppm, USB 2.0
	01 Cái
	21.360.000

	12
	Máy In Canon Laserjet 2900
	A4 Size – 600 dpi, 2MB Ram, 12ppm. USB 2.0 , 

mực 12A          
	01 Cái
	2.700.000

	13
	Máy In Canon Laserjet 3300
	A4 Size – 600x2400 dpi, 8MB Ram, 21ppm. USB 2.0. In hai mặt tự động           
	01 Cái
	3.830.000

	14
	Máy In Canon Laserjet 6000
	A4 Size – 2400x600 dpi, 2MB Ram, 18ppm. USB 2.0
	01 Cái
	2.210.000

	15
	Máy In Canon Laserjet 3500
	A3 & A4 , Size – 2400x600dpi, 15ppm A3 ,25ppm A4 , 8MB RAM . USB 2.0
	01 Cái
	14.150.000

	16
	Máy in kim EPSON LQ – 2190
	A3 & A4 Size – 24 Kim – LPT- USB 2.0, 480 ký tự/giây(10cpi), 1 bản chính và 5 bản sao, bộ nhớ đệm 128Kb
	01 Cái
	14.870.000

	17
	Máy in kim EPSON LQ – 2090
	A3 & A4 Size – 24 Kim – LPT, USB 1.1, 440 ký tự/giây(10cpi), 1 bản chính và 4 bản sao
	01 Cái
	13.790.000

	18
	Máy in kim EPSON LQ – 300+ II
	A4 Size – 24 Kim – LPT, USB 1.1, 300 ký tự/giây(10cpi), 1 bản chính và 3 bản sao
	01 Cái
	4.100.000

	19
	Máy in phun HP DESK JET – D1460
	A 4 -1200 dpi ,20 ppm Black ,14 ppm Color , USB , Mực in 21A & 22A                    
	01 Cái
	740.000

	20
	Máy in phun Canon MX308
	In, Scan, Copy, Fax,  A4, 4200 x 1200 dpi, 22ppm trắng & 17ppm màu, Mực PG-40 /Cl-41, USB 2.0
	01 Cái
	2.540.000

	21
	Máy In Laser đa chức năng SAMSUNG 

SCX-4521F
	IN, SCAN, COPY, FAX, A4, 20 trang/phút A4 (20 trang/phút Letter), độ phân giải in 600 x 600dpi, Scan màu 4,800 x 4,800dpi, 16MB. Mực 4521-D3 (hộp mực theo máy 700 trang)
	01 Cái
	4.540.000

	22
	Máy In Laser SAMSUNG ML1666
	Tốc độ in (đen trắng) 16 trang / phút A4 (17 trang / phút Letter). Độ phân giải 1200 x 600 dpi. Bộ xử lý 150 MHz. Bộ nhớ 8 MB. Giao diện Tương thích USB 2.0. Công suất in/tháng 5000 trang. Mã hộp mực MLT-D1043S (1500 trang)
	01 Cái
	1.750.000

	23
	Máy In Laser CANON MF – 4320D
	IN,COPY, SCAN A4 Size – 600x 600dpi, 14ppm, 32MB RAM .Tốc độ in 22ppm. In đảo mặt tự động .USB 2.0 Mực FX-9 (hộp mực theo máy 700 trang)
	01 Cái
	5.150.000

	24
	Máy In Laser CANON MF – 4350D
	IN,COPY, SCAN, FAX A4 Size – 600x 600dpi, 14ppm, 32MB RAM .Tốc độ in 22ppm. In đảo mặt tự động .USB 2.0, Mực FX-9 (hộp mực theo máy 700 trang)
	01 Cái
	7.770.000


* Giá trên đã bao gồm thuế 
* Giao hàng tận nơi lắp đặt và hướng dẫn sử dụng miễn phí.
* Phương thức thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

* Hàng mới 100% nguyên đai, nguyên kiện do chính hãng cung cấp.
* Thời gian bảo hành : 01 năm.
RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÍ KHÁCH !
